Mẫu 04

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
PHÒNG TUYỂN SINH – ĐÀO TẠO 

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



[bookmark: loai_3_name_name]PHIẾU TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ 
VIÊN CHỨC QUẢN LÝ – NHÂN VIÊN CỦA ĐƠN VỊ

	TT
	Họ và tên VCQL-NV
	Chức danh, chức vụ
	Tự đánh giá, xếp loại của VCQL-NV
	Đánh giá, xếp loại của đơn vị
	Ghi chú
(Ghi rõ cá nhân không đạt ở điểm nào (nếu có))

	
	
	VCQL
(x)
	Nhân viên (x)
	Điểm quy đổi
	Xếp loại
	Điểm quy đổi
	Xếp loại
	

	1. 
	 Hồ Văn Sĩ
	x
	 
	 84
	Đạt chuẩn 
Loại A
	 82
	Đạt chuẩn 
Loại A
	 

	2. 
	Nguyễn Văn Tấn
	x
	
	85
	Đạt chuẩn 
Loại A
	82
	Đạt chuẩn 
Loại A
	

	3. 
	Nguyễn Thị Nhuận
	x
	
	82
	Không đạt chuẩn
	87
	Không đạt chuẩn
	Tiêu chí 2: Tiêu chuẩn 1.1
 (không có CC bồi dưỡng CBQL)

	4. 
	Huỳnh Thị Mai
	
	x
	94
	Đạt chuẩn 
Loại A
	91
	Đạt chuẩn 
Loại A
	

	5. 
	Huỳnh Thị Minh Ly
	
	x
	89
	Đạt chuẩn 
Loại A
	87
	Đạt chuẩn 
Loại A
	

	6. 
	Võ Thị Xuân Thơ
	
	x
	84
	Đạt chuẩn 
Loại A
	81
	Đạt chuẩn 
Loại A
	

	7. 
	Nguyễn Thị Thanh Thảo
	
	x
	82
	Đạt chuẩn 
Loại A
	87
	Đạt chuẩn 
Loại A
	

	8. 
	Võ Minh Phương
	
	x
	93
	Đạt chuẩn 
Loại A
	89
	Đạt chuẩn 
Loại A
	

	9. 
	Giáp Thị Vượng
	
	x
	79
	Đạt chuẩn 
Loại B
	79
	Đạt chuẩn 
Loại B
	

	10. 
	Vương Hội Khánh
	
	x
	86
	Đạt chuẩn 
Loại A
	77
	Đạt chuẩn 
Loại B
	

	11. 
	Nguyễn Thị Thùy
	
	x
	86
	Đạt chuẩn 
Loại A
	86
	Đạt chuẩn 
Loại A
	

	12. 
	Võ Thị Lệ Trân
	
	x
	77
	Đạt chuẩn 
Loại B
	84
	Đạt chuẩn 
Loại A
	

	13. 
	Nguyễn Thị Hải Hà
	
	x
	86
	Đạt chuẩn 
Loại A
	77
	Đạt chuẩn 
Loại B
	

	14. 
	Thái Thị My Sa
	
	x
	94
	Đạt chuẩn 
Loại A
	89
	Đạt chuẩn 
Loại A
	

	15. 
	Phạm Quang Vũ
	
	x
	82
	Đạt chuẩn 
Loại A
	81
	Đạt chuẩn 
Loại A
	

	16. 
	Nguyễn Việt Tiến
	
	x
	91
	Đạt chuẩn 
Loại A
	68
	Đạt chuẩn 
Loại B
	

	17. 
	Nguyễn Thị Tất
	
	x
	68
	Không đạt chuẩn
	82
	Không đạt chuẩn
	Tiêu chí 2: Tiêu chuẩn 1.1
 (không có CC bồi dưỡng nghiệp vụ phù hợp với vị trí đảm nhiệm)

	18. 
	Sỹ Thị Chung
	
	x
	72
	Đạt chuẩn 
Loại B
	82
	Đạt chuẩn 
[bookmark: _GoBack]Loại A
	

	19. 
	Phạm Huỳnh Kim Ngân
	
	x
	68
	Đạt chuẩn 
Loại B
	62
	Không đạt chuẩn
	Tiêu chí 1: Tiêu chuẩn 1
và Tiêu chí 2: Tiêu chuẩn 1

	 
	Tp.HCM, ngày 20 tháng 8 năm 2018
Trưởng đơn vị
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